
TT

DOANH 

NGHIỆP/HỘ KINH 

DOANH

ĐỊA CHỈ
Quận/H

uyện

Tổng số 

sản 

phẩm 

công bố

SỐ BẢN TỰ CÔNG BỐ

SẢN PHẨM 

NGÀY CÔNG 

KHAI 

THÔNG TIN

SỬA 

ĐỔI, BỔ 

SUNG

ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN

2

01/NGUYENCONGLAN/20

18: Bột gạo nếp;

02/NGUYENCONGLAN/20

18: Mứt bí

06/08/2018
UBND quận

 Bắc Từ Liêm

2

02/NGUYENCONGLAN/20

20: Mứt bí;

02/NGUYENCONGLAN/20

20: nhân đậu xanh

08/06/2020
UBND quận

 Bắc Từ Liêm

1
03/NGUYENCONGLAN/20

20: Mứt cà rốt
21/12/2020

UBND quận

 Bắc Từ Liêm

3

01/NGUYENCONGLAN/20

23: nhân khoai môn;

02/NGUYENCONGLAN/20

23: nhân đậu đỏ;

03/NGUYENCONGLAN/20

23: nhân trà xanh

24/08/2023
UBND quận

 Bắc Từ Liêm

1
Hộ kinh doanh 

Nguyễn Công Lân

số 12, ngách 

205/78/5 TDP 

Trung 2, phƣờng 

Xuân Đỉnh, quận 

Bắc Từ Liêm

Bắc Từ 

Liêm

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ

 TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 



4

01/NGUYỄN CÔNG

BẰNG/2018: nhân đậu xanh;

02/NGUYỄN CÔNG

BẰNG/2018: nhân đậu đỏ;

04/NGUYỄN CÔNG

BẰNG/2018: nhân khoai

môn; 05/NGUYỄN CÔNG

BẰNG/2018: bột nếp rang

(bột dẻo)

06/08/2018
UBND quận

 Bắc Từ Liêm

1
02/Nguyễn Công

Bằng/2019: nhân sen xát
10/06/2019

UBND quận

 Bắc Từ Liêm

1
06/Nguyễn Công

Bằng/2019: nhân trà xanh
13/06/2019

UBND quận

 Bắc Từ Liêm

2

Cơ sở sản xuất nhân 

đậu xanh các loại/đậu 

đỏ, khoai môn, bột 

dẻo, bột khảo, sen xát 

Bằng Sơn

số nhà 53 ngách 

207/102 tổ dân phố 

Xuân Nhang 2, 

phƣờng Xuân Đỉnh, 

quận Bắc Từ Liêm

Bắc Từ 

Liêm



5

01/Nguyễn Công

Bằng/2020: nhân đậu xanh;

02/ Nguyễn Công

Bằng/2020: nhân sen

xát;03/Nguyễn Công

Bằng/2020 : nhân đậu đỏ;

04/Nguyễn Công

Bằng/2020: nhân khoai

môn; 05/Nguyễn Công

Bằng/2020: nhân trà xanh

08/06/2020
UBND quận

 Bắc Từ Liêm

3

06/Nguyễn Công

Bằng/2022: nhân lá dứa;

07/Nguyễn Công

Bằng/2022: nhân sầu riêng;

08/Nguyễn Công

Bằng/2022: nhân cốm

20/07/2022
UBND quận

 Bắc Từ Liêm

2

01/Nguyễn Công

Bằng/2020: nhân đậu xanh;

02/ Nguyễn Công

Bằng/2020: nhân sen

xát;03/Nguyễn Công

Bằng/2020 : nhân đậu đỏ;

04/Nguyễn Công

Bằng/2020: nhân khoai

môn; 05/Nguyễn Công

Bằng/2020: nhân trà xanh

UBND quận

 Bắc Từ Liêm

2

Cơ sở sản xuất nhân 

đậu xanh các loại/đậu 

đỏ, khoai môn, bột 

dẻo, bột khảo, sen xát 

Bằng Sơn

số nhà 53 ngách 

207/102 tổ dân phố 

Xuân Nhang 2, 

phƣờng Xuân Đỉnh, 

quận Bắc Từ Liêm

Bắc Từ 

Liêm



2

01/Nguyễn Công

Bằng/2022: nhân đậu xanh;

02/Nguyễn Công

Bằng/2022: nhân sen xát

18/08/2022
UBND quận

 Bắc Từ Liêm

4

01 Nguyễn Công

Bằng/2023: nhân đậu xanh,

02 Nguyễn Công

Bằng/2023: nhân sen xát,

04 Nguyễn Công

Bằng/2023: nhân khoai

môn, 05 Nguyễn Công

Bằng/2023: nhân trà xanh

03/07/2023
UBND quận

 Bắc Từ Liêm

3

03 Nguyễn Công

Bằng/2023: nhân đậu đỏ;

06 Nguyễn Công

Bằng/2023: nhân lá dứa; 07

Nguyễn Công Bằng/2023:

nhân sầu riêng; 08 Nguyễn

Công Bằng/2023: nhân

cốm; 

29/08/2023
UBND quận

 Bắc Từ Liêm

3 Cơ sở Hiển Vinh

TDP3, phƣờng 

Xuân Tảo, quận 

Bắc Từ Liêm

Bắc Từ 

Liêm
1

01/HIENVINH/2018: mứt tết

thập cẩm
06/08/2018

UBND quận

 Bắc Từ Liêm

2

Cơ sở sản xuất nhân 

đậu xanh các loại/đậu 

đỏ, khoai môn, bột 

dẻo, bột khảo, sen xát 

Bằng Sơn

số nhà 53 ngách 

207/102 tổ dân phố 

Xuân Nhang 2, 

phƣờng Xuân Đỉnh, 

quận Bắc Từ Liêm

Bắc Từ 

Liêm



2

04/MINHY/2018: nƣớc hoa

bƣởi, 05/cơ sở Minh Ý/2018:

nhân mè đen

06/08/2018
UBND quận

 Bắc Từ Liêm

9

01/Cơ sở MINH Ý/2019:

nhân đậu đỏ; 02/Cơ sở MINH

Ý/2019: nhân cốm; 03/Cơ sở

MINH Ý/2019: nhân khoai

môn; 07/Cơ sở MINH

Ý/2019: nhân trà xanh; 08/Cơ

sở MINH Ý/2019: nhân sen;

09/Cơ sở MINH Ý/2019:

nhân sầu riêng; 09/Cơ sở

MINH Ý/2019: nhân sầu

riêng; 10/MINH Ý/2019:

bánh nƣớng thập cẩm jambon

hạt dƣa; 11/MINH Ý/2019:

bánh dẻo thập cẩm jambon

hạt dƣa; 12/MINH Ý/2019:

bánh nƣớng nhân đậu xanh

09/10/2019
UBND quận

 Bắc Từ Liêm

Cơ sở Minh Ý4

Số 64, ngõ 42, tổ 4, 

phƣơng Xuân Tảo, 

quận Bắc Từ Liêm

Bắc Từ 

Liêm



8

13/MINH Ý/2019: bánh dẻo

nhân đậu xanh; 14/MINH

Ý/2019: bánh nƣớng nhân

khoai môn; 15/MINH

Ý/2019: bánh dẻo nhân khoai

môn; 16/MINH Ý/2019: bánh

nƣớng nhân cốm; 17/MINH

Ý/2019: bánh dẻo nhân cốm;

18/MINH Ý/2019: bánh

nƣớng nhân trà xanh;

19/MINH Ý/2019: bánh dẻo

nhân trà xanh; 20/Cơ sở

MINH Ý/2019:nhân đậu xanh

09/10/2019
UBND quận

 Bắc Từ Liêm

2

01/NGUYENANHDUNG/

2018: mứt bí;

02/NGUYENANHDUNG/

2018/CBPH: nhân đậu

xanh;03/NGUYENANHD

UNG/2018/CBPH: mứt cà

rốt

23/08/2018
UBND quận

 Bắc Từ Liêm

1
04/nguyenanhdung/2021: 

mứt thập cẩm
13/12/2021

UBND quận

 Bắc Từ Liêm

Hộ kinh doanh 

Nguyễn Anh Dũng

Tổ dân phố Trung, 

phƣờng Xuân Đỉnh, 

quận Bắc Từ Liêm

5

Cơ sở Minh Ý4

Số 64, ngõ 42, tổ 4, 

phƣơng Xuân Tảo, 

quận Bắc Từ Liêm

Bắc Từ 

Liêm

Bắc Từ 

Liêm



6

04/NGUYENANHDUNG/

2022: nhân lá dứa;

05/NGUYENANHDUNG/

2022: nhân đậu đỏ;

06/NGUYENANHDUNG/

2022: nhân trà xanh;

07/NGUYENANHDUNG/

2022: nhân sữa dừa;

08/NGUYENANHDUNG/

2022: nhân khoai môn;

10/NGUYENANHDUNG/

2022: nhân cà phê

21/06/2022
UBND quận

 Bắc Từ Liêm

5

09/NGUYENANHDUNG/

2023: nhân sầu riêng;

11/NGUYENANHDUNG/

2023: nhân cốm dừa;

0914/NGUYENANHDUN

G/2023: nhân trà ô long;

15/NGUYENANHDUNG/

2023: nhân mè đen;

16/NGUYENANHDUNG/

2023:nhân ngũ cốc

02/8/2023
UBND quận

 Bắc Từ Liêm

Hộ kinh doanh 

Nguyễn Anh Dũng

Tổ dân phố Trung, 

phƣờng Xuân Đỉnh, 

quận Bắc Từ Liêm

5
Bắc Từ 

Liêm



16

0216/NGUYENANHDUNG/2

023:nhânđậu xanh;

04/NGUYENANHDUNG/202

3: nhân lá dứa;

05/NGUYENANHDUNG/202

3: nhân đậu đỏ;

07/NGUYENANHDUNG/202

3: nhân sữa dừa;

08/NGUYENANHDUNG/202

3: nhân khoai môn;

09/NGUYENANHDUNG/202

3: nhân sầu riêng;

11/NGUYENANHDUNG/202

3: nhân cốm dừa;

12/NGUYENANHDUNG/202

3: nhân sen xát;

14/NGUYENANHDUNG/202

3: nhân trà ô lông;

15/NGUYENANHDUNG/202

3: nhân mè đen;

19/NGUYENANHDUNG/202

3: nhân dâu tây;

20/NGUYENANHDUNG/202

3: nhân dƣa lƣới;

21/NGUYENANHDUNG/202

3: nhân dứa

13/09/2023
UBND quận

 Bắc Từ Liêm

2

06/NGUYENANHDUNG/202

3: nhân trà xanh;

10/NGUYENANHDUNG/202

3: nhân cà fê

25/09/2023
UBND quận

 Bắc Từ Liêm



1
TCCS01/CƠ SỞ ĐỖ

GIA/2018: bột nếp
23/08/2018

UBND quận

 Bắc Từ Liêm

1
TCCS01/CƠ SỞ ĐỖ

GIA/2020: bột nếp
16/12/2020

UBND quận

 Bắc Từ Liêm

7
Hộ kinh doanh mứt 

táo tàu nhà làm

số nhà 14 ngõ 442, 

đƣờng Phạm Văn 

Đồng, phƣờng Cổ 

Nhuế 2, quận Bắc 

Từ Liêm

Bắc Từ 

Liêm
1

01/MT/2018: mứt táo nhà

làm
02/11/2018

UBND quận

 Bắc Từ Liêm

1
01/SXTPBĐ/2018: nem

nấm
19/11/2018

UBND quận

 Bắc Từ Liêm

3

02/SXTPBĐ/2018: nem rau 

củ; 03/SXTPBĐ/2018: nem

chay; 04/SXTPBĐ/2018:

khoai tam sắc

03/12/2018
UBND quận

 Bắc Từ Liêm

9
Hộ kinh doanh Minh - 

Phƣơng

nhà số 6, ngõ 75/40 

đƣờng Xuân Đỉnh, 

phƣờng Xuân Tảo

Bắc Từ 

Liêm
2

01/Minh Phƣơng/2019:

bánh nƣớng thập cẩm;

02/Minh Phƣơng/2019:

bánh dẻo thập cẩm

04/04/2019
UBND quận

 Bắc Từ Liêm

10 Cơ sở Đỗ Mạnh Hòa

Tổ dân phố số 1, 

phƣờng Xuân Tảo, 

quận Bắc Từ Liêm

Bắc Từ 

Liêm
2

01/2019/ĐMH/2019: bánh

dẻo nhân thập cẩm;

02/2019/ĐMH/2019: bánh

nƣớng nhân thập cẩm

21/06/2019
UBND quận

 Bắc Từ Liêm

6

Tổ dân phố Đông, 

phƣờng Xuân Tảo, 

quận Bắc Từ Liêm

Bắc Từ 

Liêm
Cơ sở Đỗ Gia

8

Hộ kinh doanh xƣởng 

sản xuất thực phẩm 

Bồ Đề

Bắc Từ 

Liêm

số 9, ngõ 150 

đƣờng An Dƣơng 

Vƣơng, phƣờng 

Đông Ngạc, quận 

Bắc Từ Liêm



11 Cơ sở Ngọc Linh

số 16, ngõ 46, 

đƣờng Xuân Đỉnh, 

phƣờng Xuân Tảo, 

quận Bắc Từ Liêm

Bắc Từ 

Liêm
3

01/cosongoclinh/2019: mứt

bí; 02/cosongoclinh/2019:

mứt cà rốt;

03/cosongoclinh/2019: mứt

thập cẩm

02/07/2019
UBND quận

 Bắc Từ Liêm

12
Hộ kinh doanh Đặng 

Văn Duy

số 109B ngõ 521 

đƣờng Cổ Nhuế, 

phƣờng Cổ Nhuế 2

Bắc Từ 

Liêm
1

01/hộ kinh doanh Đặng

Văn Duy/năm 2019
15/07/2019

UBND quận

 Bắc Từ Liêm

13 Cơ sở Minh Châu

số nhà 50, ngõ 46 

đƣờng Xuân Đỉnh, 

phƣờng Xuân Tảo

Bắc Từ 

Liêm
2

03/2019/BCB-

MINHCHAU: bánh nƣớng

nhân thập cẩm;

04/2019/BCB-

MINHCHAU: bánh dẻo

nhân thập cẩm

24/07/2019
UBND quận

 Bắc Từ Liêm

14 Cơ sở Ngọc Khánh

số nhà 61, ngõ 42 

đƣờng Xuân Đỉnh, 

tổ dân phố Đông, 

phƣờng Xuân Tảo

Bắc Từ 

Liêm
2

01/2019/BCB-

NGOCKHANH: nhân đỗ

xanh xát; 02/2019/BCB-

NGOCKHANH: mứt tết

(mứt thập cẩm)

24/07/2019
UBND quận

 Bắc Từ Liêm

3

01/2019/BCB-ĐINTHIN; 

bánh nƣớng nhân thập cẩm;

02/2019/BCB-ĐINHTHIN: 

bánh dẻo nhân thập cẩm;

03/2019/BCB-ĐINHTHIN: 

bánh nƣớng nhân đậu xanh

24/07/2019
UBND quận

 Bắc Từ Liêm

15
Hộ kinh doanh Đinh 

Thìn

số nhà 57, ngõ 42 

đƣờng Xuân Đỉnh, 

tổ dân phố Đông, 

phƣờng Xuân Tảo

Bắc Từ 

Liêm



1
04/2019/BCB-ĐINHTHIN: 

bánh dẻo nhân đậu xanh
30/08/2019

UBND quận

 Bắc Từ Liêm

2

05/2020/BCB-ĐINHTHÌN: 

bánh chả; 06/2020/BCB-

ĐINHTHÌN: bánhkhảo

09/09/2020
UBND quận

 Bắc Từ Liêm

3

01/2020/BCB-DINHTHIN: 

bánh nƣớng nhân thập cẩm;

02/2020/BCB-DINHTHIN: 

bánh dẻo nhân thập cẩm;

03/2020/BCB-

DINHTHIN:bánh nƣớng

nhân đậu xanh

16/09/2020
UBND quận

 Bắc Từ Liêm

2

07/2022/BCB-DINHTHIN: 

bánh nƣớng nhân sen;

08/2022/BCB-DINHTHIN: 

bánh nƣớng nhân đậu xanh

trà xanh

22/08/2022
UBND quận

 Bắc Từ Liêm

15
Hộ kinh doanh Đinh 

Thìn

số nhà 57, ngõ 42 

đƣờng Xuân Đỉnh, 

tổ dân phố Đông, 

phƣờng Xuân Tảo

Bắc Từ 

Liêm



16
Cơ sở bánh mứt kẹo 

Sinh Hùng

số 88 tổ dân phố 

số 3, đƣờng Xuân 

Đỉnh, phƣờng 

Xuân Tảo

Bắc Từ 

Liêm
2

01/CS BMK SINH

HÙNG/2019: bánh

nƣớng nhân thập cẩm;

01/CS BMK SINH

HÙNG/2019: bánh dẻo

nhân thập cẩm

24/07/2019
UBND quận

 Bắc Từ Liêm

17 Cơ sở Thịnh Hiển

số nhà 48, ngõ 42, 

tổ 4 phƣờng Xuân 

Tảo

Bắc Từ 

Liêm
4

01/2019/TH-TCCS: bánh

nƣớng thập cẩm jambon

hạt dƣa; 02/2019/TH-

TCCS: bánh dẻo thập cẩm

jambon hạt dƣa;

03/2019/TH-TCCS: bánh

nƣớng đỗ xanh hạt dƣa;

04/2019/TH-TCCS: bánh

dẻo đỗ xanh hạt dƣa

26/07/2019
UBND quận

 Bắc Từ Liêm

3

01/2019/BCB-DINHTY: 

bánh dẻo nhân đậu xanh;

02/2019/BCB-DINHTY: 

bánh nƣớng nhân thập cẩm;

01/2019/BCB-DINHTY: 

bánh dẻo nhân thập cẩm

30/07/2019
UBND quận

 Bắc Từ Liêm

2

05/2019/BCB-DINHTY: 

bánh nƣớng nhân đậu xanh;

06/2019/BCB-DINHTY: 

bánh dẻo nhân đậu xanh 

26/08/2019
UBND quận

 Bắc Từ Liêm

Bắc Từ 

Liêm
18

số nhà 48, ngõ 46, 

tổ dân phố Đông, 

phƣờng Xuân Tảo

Cơ sở Đinh Tỵ



4

01/2020/BCB-DINHTY: 

bánh nƣớng nhân thập cẩm;

02/2020/BCB-DINHTY: 

bánh dẻo nhân thập cẩm;

03/2020/BCB-DINHTY: 

bánh nƣớng nhân thập cẩm

Jambon; 04/2020/BCB-

DINHTY: bánh dẻo nhân

thập cẩm Jambon

13/07/2020 BI

1
07/DINHTY/2020: bánh

chả - lá chanh
12/11/2020

UBND quận

 Bắc Từ Liêm

1
08/DINHTY/2021: bánh

chả - lá chanh
22/11/2021

UBND quận

 Bắc Từ Liêm

1 10/DINHTY/2022: mứt tết 24/01/2021
UBND quận

 Bắc Từ Liêm

4

01/DINHTY/2022: bánh

nƣớng nhân thập cẩm jam

bông;02/DINHTY/2022: 

bánh dẻo nhân thập cẩm

jam bông;

03/DINHTY/2022: bánh

nƣớng nhân thập cẩm xá

xíu; 04/DINHTY/2022:

bánh dẻo nhân thập cẩm xá

xíu

18/08/2022
UBND quận

 Bắc Từ Liêm

Bắc Từ 

Liêm
18

số nhà 48, ngõ 46, 

tổ dân phố Đông, 

phƣờng Xuân Tảo

Cơ sở Đinh Tỵ



19 Cơ sở Thịnh Hiển
Tổ dân phố 3, 

phƣờng Xuân Tảo

Bắc Từ 

Liêm
8

02/HIENVINH/2019: bánh

nƣớng thập cẩm;

03/HIENVINH/2019: bánh

dẻo thập cẩm;

04/HIENVINH/2019: bánh

nƣớng đậu xanh;

05/HIENVINH/2019: bánh

dẻo đậu xanh;

06/HIENVINH/2019: bánh

nƣớng trà xanh;

07/HIENVINH/2019: bánh

dẻo trà xanh;

08/HIENVINH/2019: bánh

nƣớng khoai môn;

09/HIENVINH/2019: bánh

dẻo khoai môn

1/8/2019
UBND quận

 Bắc Từ Liêm

20
Hộ kinh doanh 

Nguyễn Văn Huân

số 138, phố Kẻ Vẽ, 

phƣờng Đông Ngạc

Bắc Từ 

Liêm
2

01/Hộ KD Nguyễn Văn

Huân/2019: bánh mỳ mặn -

bánh mỳ ngọt; 02/Hộ KD

Nguyễn Văn Huân/2019:

bánh mỳ mặn - bánh mỳ

ngọt; 

08/08/2019
UBND quận

 Bắc Từ Liêm

2

01/2019/BCB-

XUANPHUONG: bột đậu

xanh; 02/2019/BCB-

XUANPHUONG: bột nếp

12/8/2019
UBND quận

 Bắc Từ Liêm

1
02/2019/BCB-

XUANPHUONG: bột nếp
09/09/2020

UBND quận

 Bắc Từ Liêm

Hộ kinh doanh 

Nguyễn Xuân 

Phƣơng

21

số nhà 59, ngõ 42, 

đƣờng Xuân Đỉnh, 

tổ dân phố Đông, 

phƣờng Xuân Tảo

Bắc Từ 

Liêm



8

01/HKD HAVICO - Xƣởng

bánh mứt truyền thống Tôn Cù

2019: bánh dẻo nhân sen xát;

02/HKD HAVICO - Xƣởng

bánh mứt truyền thống Tôn Cù

2019: bánh dẻo nhân sữa dừa;

03/HKD HAVICO - Xƣởng

bánh mứt truyền thống Tôn Cù

2019: bánh dẻo nhân trà xanh;

04/HKD HAVICO - Xƣởng

bánh mứt truyền thống Tôn Cù

2019: bánh nƣớng nhân đậu đỏ;

05/HKD HAVICO - Xƣởng

bánh mứt truyền thống Tôn Cù

2019: bánh nƣớng nhân khoai

môn; 06/HKD HAVICO -

Xƣởng bánh mứt truyền thống

Tôn Cù 2019: bánh nƣớng nhân

sen xát; 07/HKD HAVICO -

Xƣởng bánh mứt truyền thống

Tôn Cù 2019: bánh nƣớng nhân

sữa dừa; 08/HKD HAVICO -

Xƣởng bánh mứt truyền thống

Tôn Cù 2019: bánh nƣớng nhân

trà xanh 

12/8/2019
UBND quận

 Bắc Từ Liêm

22

Hộ kinh doanh 

Havico - Xƣởng bánh 

mứt truyền thống Tôn 

Cù 2019

Bắc Từ 

Liêm

số 2, ngõ 1, đƣờng 

Xuân Đỉnh, phƣờng 

Xuân Tảo



4

04/HKD HAVICO - Xƣởng

bánh mứt truyền thống Tôn Cù

2019: bánh nƣớng nhân cà phê;

11/HKD HAVICO - Xƣởng

bánh mứt truyền thống Tôn Cù

2019: bánh nƣớng nhân mè đen;

10/HKD HAVICO - Xƣởng

bánh mứt truyền thống Tôn Cù

2019: bánh nƣớng nhân cốm;

12/HKD HAVICO - Xƣởng

bánh mứt truyền thống Tôn Cù

2019: bánh nƣớng nhân sầu

riêng

28/8/2019
UBND quận

 Bắc Từ Liêm

4

15/HKD HAVICO/2021: mứt

lạc; 16/HKD HAVICO/2021:

mứt bí; 17/HKD

HAVICO/2021: mứt cà

rốt;18/HKD HAVICO/2021:

mứt thập cẩm

10/01/2021
UBND quận

 Bắc Từ Liêm

22

Hộ kinh doanh 

Havico - Xƣởng bánh 

mứt truyền thống Tôn 

Cù 2019

Bắc Từ 

Liêm

số 2, ngõ 1, đƣờng 

Xuân Đỉnh, phƣờng 

Xuân Tảo



23
Cơ sở sản xuất bánh 

mứt kẹo Tây Hồ

số nhà 06 ngách 

126/2 đƣờng Xuân 

Đỉnh, TDP 3, 

phƣờng Xuân Tảo

Bắc Từ 

Liêm
4

01/Tây Hồ/2019: bánh

nƣớng thập cẩm; 02/Tây

Hồ/2019: bánh dẻo thập

cẩm; 03/Tây Hồ/2019:

bánh nƣớng đậu xanh;

04/Tây Hồ/2019: bánh dẻo

đậu xanh

13/8/2019
UBND quận

 Bắc Từ Liêm

4

01/ĐTG/2019: bánh dẻo

nhân nhuyễn (trà xanh, đậu

xanh, sen xát, đậu đỏ,

khoai môn); 01/ĐTG/2019:

bánh dẻo nhân thập cẩm;

01/ĐTG/2019: bánh nƣớng

nhân thập cẩm;

01/ĐTG/2019: bánh nƣớng

nhân nhuyễn trứng (trà

xanh, đậu xanh, sen xát,

đậu đỏ, khoai môn)

14/8/2019
UBND quận

 Bắc Từ Liêm

Bắc Từ 

Liêm

số 24 ngõ 117 

đƣờng Xuân Đỉnh, 

phƣờng Xuân Tảo

Hộ kinh doanh Bánh 

mứt kẹo gia truyền 

Đỗ Thế Gia

24



4

01/ĐTG/2019: bánh dẻo

nhân thập cẩm;

02/ĐTG/2019: bánh dẻo

nhân nhuyễn (trà xanh, đậu

xanh, sen xát, đậu đỏ,

khoai môn); 03/ĐTG/2019:

bánh nƣớng nhân nhuyễn

trứng (trà xanh, đậu xanh,

sen xát, đậu đỏ,, khoai

môn); 04/ĐTG/2019: bánh

nƣớng nhân thập cẩm

09/09/2019
UBND quận

 Bắc Từ Liêm

25

Cơ sở sản xuất bánh 

mứt kẹo Hoàng Gia 

Hà Nội

số 379 Phạm Văn 

Đồng, phƣờng 

Xuân Đỉnh, phƣờng 

Xuân Đỉnh

Bắc Từ 

Liêm
2

01/2019/BCB-

HOANGGIA: bánh dẻo

thập cẩm; 02/2019/BCB-

HOANGGIA: bánh nƣớng

thập cẩm

16/8/2019
UBND quận

 Bắc Từ Liêm

4

01/2019/HL: bánh dẻo

nhân đậu xanh;

02/2019/HL: bánh dẻo

nhân thập cẩm;

03/2019/HL: bánh nƣớng

nhân thập cẩm;

04/2019/HL: bánh nƣớng

nhân đậu xanh 

19/8/2019
UBND quận

 Bắc Từ Liêm

Bắc Từ 

Liêm

số 24 ngõ 117 

đƣờng Xuân Đỉnh, 

phƣờng Xuân Tảo

Hộ kinh doanh Bánh 

mứt kẹo gia truyền 

Đỗ Thế Gia

Cơ sở Bánh Trung 

thu gia truyền Hùng 

Lƣơng

số 27, ngõ 46, TDP 

Đông, phƣờng 

Xuân Tảo

24

Bắc Từ 

Liêm
26



4

01/2020/HL: bánh dẻo

nhân đậu xanh;

02/2020/HL: bánh dẻo

nhân thập cẩm;

03/202020/HL: bánh

nƣớng nhân thập cẩm;

04/2020/HL: bánh nƣớng

nhân đậu xanh 

07/09/2020

Thay đổi

tên hộ

kinh 

doanh

UBND quận

 Bắc Từ Liêm

2

03A/2020/HL: bánh nƣớng

nhân thập cẩm ;

03B/2020/HL: bánh nƣớng

nhân thập cẩm

10/09/2020
UBND quận

 Bắc Từ Liêm

2

02/2020/HL: bánh dẻo

nhân thập cẩm;

03/2020/HL: bánh nƣớng

nhân thập cẩm

16/09/2020
UBND quận

 Bắc Từ Liêm

05/2020/HL: bánh dẻo

nhân khoai môn;

06/2020/HL: bánh dẻo

nhân trà xanh; 07/2020/HL:

bánh nƣớng nhân đậu

đỏ08/2020/HL: bánh

nƣớng nhân sữa dừa 

22/09/2020
UBND quận

 Bắc Từ Liêm
Cơ sở Bánh Trung 

thu gia truyền Hùng 

Lƣơng

số 27, ngõ 46, TDP 

Đông, phƣờng 

Xuân Tảo

Bắc Từ 

Liêm
26



4

02/2023/HL: bánh dẻo

nhân thập cẩm truyền

thống; 03/2023/HL: bánh

nƣớng nhân thập cẩm

truyền thống; 08/2023/HL:

bánh dẻo nhân thập cẩm xá

xíu; 09/2023/HL: bánh

nƣớng nhân thập cẩm xá

xíu

23/08/2023
UBND quận

 Bắc Từ Liêm

6

02/2023/HL: bánh dẻo

nhân thập cẩm truyền

thống; 03/2023/HL: bánh

nƣớng nhân thập cẩm

truyền thống; 05/2023/HL:

bánh dẻo nhân đậu xanh;

06/2023/HL: bánh nƣớng

nhân đậu xanh;

08/2023/HL: bánh dẻo

nhân thập cẩm xá xíu;

09/2023/HL: bánh nƣớng

nhân thập cẩm xá xíu

30/08/2023
UBND quận

 Bắc Từ Liêm

2

01KHÁ LƢỢNG/2019:

bánh dẻo đậu xanh; 02

KHÁ LƢỢNG/2019: :

bánh nƣớng đậu xanh

26/8/2019
UBND quận

 Bắc Từ Liêm

Nhà số 4, ngõ 126 

Xuân Đỉnh, phƣờng 

Xuân Tảo, quận 

BTL

Cơ sở Khá Lƣợng

Cơ sở Bánh Trung 

thu gia truyền Hùng 

Lƣơng

số 27, ngõ 46, TDP 

Đông, phƣờng 

Xuân Tảo

27

Bắc Từ 

Liêm

Bắc Từ 

Liêm

26



4

TCBSP/01/CƠ SỞ KHÁ

LƢỢNG/2020: bánh nƣớng

nhân đậu xanh;

TCBSP/02/CƠ SỞ KHÁ

LƢỢNG/2020: bánh dẻo

nhân đậu xanh;

TCBSP/03/CƠ SỞ KHÁ

LƢỢNG/2020: bánh nƣớng

nhân thập cẩm;

TCBSP/04/CƠ SỞ KHÁ

LƢỢNG/2020: bánh dẻo

nhân thập cẩm

09/09/2020
UBND quận

 Bắc Từ Liêm

5

01/2019/HKD AROMA:

bánh nƣớng nhân thập cẩm

gà quay; 02/2019/HKD

AROMA: bánh dẻo nhân

thập cẩm xà xíu;

03/2019/HKD AROMA:

bánh nƣớng nhân đậu xanh

sầu riêng; 04/2019/HKD

AROMA: bánh nƣớng

nhân sen Huế tƣơi;

05/2019/HKD AROMA:

bánh dẻo nhân cốm non;

06/2019/HKD AROMA:

bánh dẻo nhân sen dừa

26/9/2019
UBND quận

 Bắc Từ Liêm

số 32 ngõ 355, 

đƣờng Xuân Đỉnh

Nhà số 4, ngõ 126 

Xuân Đỉnh, phƣờng 

Xuân Tảo, quận 

BTL

28

Cơ sở Khá Lƣợng

Hộ kinh doanh 

AROMA

Bắc Từ 

Liêm

27
Bắc Từ 

Liêm



2

10/2021/HKD AROMA:

bánh nƣớng nhân đậu xanh

trà xanh; 11/2021/HKD

AROMA: bánh dẻo nhân

Sen Huế tƣơi

16/12/2021
UBND quận

 Bắc Từ Liêm

29
Hộ kinh doanh 

Herbal Healthfit

số 153, ngõ 297 

Trần Cung, phƣờng 

Cổ Nhuế 1, 

Bắc Từ 

Liêm
1

01/ HỘ KINH DOANH

HERBAL HEALTHFIT
04/10/2019

UBND quận

 Bắc Từ Liêm

3

06/Cơ sở MINH Ý/2019:

Mứt tết thập cẩm; 21/Cơ sở

MINH Ý/2019: Mứt gừng

mật ong; 22/Cơ sở MINH

Ý/2019: Mứt sen nõn;  

04/11/2019
UBND quận

 Bắc Từ Liêm

1
23/Cơ sở MINH Ý/2019:

Mứt bí 
19/12/2019

UBND quận

 Bắc Từ Liêm

1
24/MINH Ý/2020: Bánh

chả lá chanh
03/3/2020

UBND quận

 Bắc Từ Liêm

Số 64, ngõ 42, tổ 4, 

phƣờng Xuân Tảo, 

quận Bắc Từ Liêm

Bắc Từ 

Liêm

số 32 ngõ 355, 

đƣờng Xuân Đỉnh
28

30

Hộ kinh doanh 

AROMA

Bắc Từ 

Liêm

Cơ sở Minh Ý



4

04/MINH Ý/2020: nƣớc

hoa bƣởi; 25/MINH

Ý/2020: bánh nƣớng nhân

sen; 26/MINH Ý: bánh dẻo

nhân sầu riêng; 27/MINH

Ý/2020: bánh nƣớng nhân

sầu riêng

14/07/2020
UBND quận

 Bắc Từ Liêm

4

10/MINH Ý/2019: bánh

nƣớng thập cẩm jambon

hạt dƣa; 11/MINH Ý/2019:

bánh dẻo thập cẩm jambon

hạt dƣa; 12/MINH Ý/2019:

bánh nƣớng nhân đậu xanh;

13/MINH Ý/2019: bánh

dẻo nhân đậu xanh;

28/MINH Ý/2019: bánh

dẻo nhân sen

31/08/2020
UBND quận

 Bắc Từ Liêm

Số 64, ngõ 42, tổ 4, 

phƣờng Xuân Tảo, 

quận Bắc Từ Liêm

Bắc Từ 

Liêm
30 Cơ sở Minh Ý



10/MINH Ý/2021: bánh

nƣớng thập cẩm jambon

hạt dƣa; 11/MINH Ý/2021:

bánh dẻo thập cẩm jambon

hạt dƣa; 12/MINH Ý/2021:

bánh nƣớng nhân đậu xanh

hạt dƣa; 13/MINH Ý/2021:

bánh dẻo nhân đậu xanh

hạt dƣa; 14/MINH Ý/2021:

bánh nƣớng nhân khoai

môn; 15/MINH Ý/2021:

bánh dẻo nhân khoai môn; 

12/07/2021
UBND quận

 Bắc Từ Liêm

Số 64, ngõ 42, tổ 4, 

phƣờng Xuân Tảo, 

quận Bắc Từ Liêm

Bắc Từ 

Liêm
30

14

Cơ sở Minh Ý



16/MINH Ý/2021: bánh

nƣớng nhân cốm;

17/MINH Ý/2021: bánh

dẻo nhân cốm; 18/MINH

Ý/2021: bánh nƣớng nhân

matcha trà xanh; 19/MINH

Ý/2021: bánh dẻo nhân

matcha trà xanh; 25/MINH

Ý/2021: bánh nƣớng nhân

sen nhuyễn; 26/MINH

Ý/2021: bánh dẻo nhân sầu

riêng; 27/MINH Ý/2021:

bánh nƣớng nhân sầu riêng;

28/MINH Ý/2021: bánh

dẻo nhân sen nhuyễn

12/07/2021
UBND quận

 Bắc Từ Liêm

4

10/ MINH Ý/2021: bánh

nƣớng thập cẩm jambon

hạt dƣa; 10/ MINH

Ý/2021: ánh dẻo thập cẩm

jambon hạt dƣa; 12/ MINH

Ý/2021: bánh nƣớng nhân

đậu xanh hạt dƣa; 13/

MINH Ý/2021: bánh dẻo

nhân đậu xanh hạt dƣa

30/08/2021
UBND quận

 Bắc Từ Liêm

Số 64, ngõ 42, tổ 4, 

phƣờng Xuân Tảo, 

quận Bắc Từ Liêm

Bắc Từ 

Liêm
30

14

Cơ sở Minh Ý



1
22/Cơ sở Minh Ý/2021:

mứt sen non
30/11/2021

UBND quận

 Bắc Từ Liêm

3
33/MINH Ý/2022:bánh

nƣớng nhân sữa dừa
22/07/2022

UBND quận

 Bắc Từ Liêm

1
24/ Cơ sở Minh Ý/2022:

mứt gừng
02/12/2022

UBND quận

 Bắc Từ Liêm

1
34/MINH Ý/2023: nhân

sữa dừa
17/07/2023

UBND quận

 Bắc Từ Liêm

1
34/MINH Ý/2023: nhân

sữa dừa
28/08/2023

UBND quận

 Bắc Từ Liêm

31
Cơ sở sản xuất mứt 

tết Hồng Vân

Số 17, ngõ 42, tổ 4, 

phƣờng Xuân Tảo, 

quận Bắc Từ Liêm

Bắc Từ 

Liêm
1 01/HONGVAN/2019 02/12/2019

UBND quận

 Bắc Từ Liêm

32
Bánh trung thu gia 

truyền Hùng Lƣơng

Số 27, ngõ 46 

đƣờng Xuân Đỉnh, 

TDP số 4, phƣờng 

Xuân Tảo, quận 

Bắc Từ Liêm

Bắc Từ 

Liêm
1

02/2019/HUNGLUONG: 

Mứt gừng
16/12/2019

UBND quận

 Bắc Từ Liêm

33
Bánh mứt kẹo gia 

truyền Đỗ Thế Gia

Số nhà 24/117 

đƣờng Xuân Đỉnh, 

phƣờng Xuân Tảo, 

quận Bắc Từ Liêm

Bắc Từ 

Liêm
1 05/ĐTG/2019: Mứt lạc 17/12/2019

UBND quận

 Bắc Từ Liêm

2

08/2019/Anh Dũng: Mứt

thập cẩm; 06/2019/Anh

Dũng: Mứt bí 

27/12/2019
UBND quận

 Bắc Từ Liêm

Số 64, ngõ 42, tổ 4, 

phƣờng Xuân Tảo, 

quận Bắc Từ Liêm

Bắc Từ 

Liêm

Bắc Từ 

Liêm
34

Cơ sở sản xuất Anh 

Dũng

Số nhà 10 ngõ 

205/78, TDP Trung, 

phƣờng Xuân Đỉnh, 

quận Bắc Từ Liêm

30 Cơ sở Minh Ý



1
02/2020/Anh Dũng: nhân

đậu xanh
15/06/2020

UBND quận

 Bắc Từ Liêm

4

03/2020/Anh Dũng: nhân

trà xanh; 04/2020/Anh

Dũng: nhân sen xát;

05/2020/Anh Dũng: nhân

sữa dừa; 07/2020/Anh

Dũng: nhân khoai môn; 

03/08/2020
UBND quận

 Bắc Từ Liêm

2

10/2020/ Anh Dũng: nhân

đậu đỏ; 11/2020/ Anh

Dũng: mứt bí

14/08/2020
UBND quận

 Bắc Từ Liêm

06/2020/Anh Dũng: nhân

lá dứa; 08/2020/Anh Dũng:

nhân mè đen; 12/2020/Anh

Dũng: nhân cốm dừa;

06/2020/Anh Dũng: nhân

sầu riêng

22/09/2020
UBND quận

 Bắc Từ Liêm

1

17/HKD  

ANHDUNG/2021: mứt cà

rốt

21/01/2021
UBND quận

 Bắc Từ Liêm

2

01/2022/Anh Dũng: nhân

trà xanh; 02/2022/Anh

Dũng: nhân khoai môn;

08/08/2022
UBND quận

 Bắc Từ Liêm

Bắc Từ 

Liêm
34

Cơ sở sản xuất Anh 

Dũng

Số nhà 10 ngõ 

205/78, TDP Trung, 

phƣờng Xuân Đỉnh, 

quận Bắc Từ Liêm



35 Cơ sở Khá Lƣợng

Nhà số 4, ngõ 126 

Xuân Đỉnh, phƣờng 

Xuân Tảo, quận 

BTL

Bắc Từ 

Liêm
3

03/Cơ sở Khá Lƣợng 2019:

Mứt thập cẩm; 04/Cơ sở

Khá Lƣợng 2019: Mứt bí;

05/Cơ sở Khá Lƣợng 2019:

Mứt Cà rốt

31/12/2019
UBND quận

 Bắc Từ Liêm

36
Hộ kinh doanh Phan 

Ngọc Sơn

số 80 Kẻ Vẽ, TDP 

Đông Ngạc 3, 

phƣờng Đông Ngạc, 

quận BTL

Bắc Từ 

Liêm
1

01/HKD Phan Ngọc

Sơn/2020: Rƣợu nếp
09/1/2020

UBND quận

 Bắc Từ Liêm

37
Hộ kinh doanh 

AROMA

Số 32 ngõ 355, 

đƣờng Xuân Đỉnh, 

quận BTL

Bắc Từ 

Liêm
1

07/2019/HKD AROMA:

Bánh cốm gia truyền

Aroma

04/2/2020
UBND quận

 Bắc Từ Liêm

38
Hộ kinh doanh Ấn 

Thị Bích Liên

Số 16 phố Kẻ Vẽ, 

TDP Đông Ngạc 6, 

phƣờng Đông Ngạc, 

quận BTL

Bắc Từ 

Liêm
1

01D8003473/TDN/2020: 

Bún tƣơi
28/2/2020

UBND quận

 Bắc Từ Liêm

1

01-cbbabibi/Hộ kinh doanh

bột ngũ cốc babibi/ năm

2020: ngũ cốc lợi sữa

babibi 

29/06/2020
UBND quận

 Bắc Từ Liêm

1

01-cbbabibi/Hộ kinh doanh

bột ngũ cốc babibi/ năm

2020: ngũ cốc dinh dƣỡng

mẹ bầu babibi

21/08/2020
UBND quận

 Bắc Từ Liêm

39
Bắc Từ 

Liêm

số nha 18, ngách 

241/50, TDP Đại 

Cát 1, phƣờng Liên 

Mạc

Hộ kinh doanh bột 

ngũ cốc babibi



40 Cơ sở Thành Công

số nhà 39, đƣờng 

Xuân Đỉnh, TDP 2, 

phƣờng Xuân Tảo

Bắc Từ 

Liêm
4

01/Thành Công/2020: bánh

dẻo thập cẩm; 02/Thành

Công: bánh nƣớng thập

cẩm; 03/Thành Công: bánh

dẻo nhân đậu xanh;

04/Thành Công: bánh

nƣớng nhân đậu xanh

27/07/2020
UBND quận

 Bắc Từ Liêm

2

01/2020/BCB-

BAOKHANH: bánh nƣớng

nhân thập cẩm Lạp Xƣởng;

02/2020/BCB-

BAOKHANH: bánh dẻo

nhân thập cẩm Lạp Xƣởng

03/08/2020

1

01/Bánh Trung thu Bảo

Khánh/2020: bánh dẻo

nhân thập cẩm

24/08/2020

2

01/BAOKHANH/2023: 

bánh nƣớng nhân đậu xanh,

02/BAOKHANH/2023: 

bánh dẻo nhân đậu xanh

10/08/2023

1
01/2020/CBPH: nhân

nhuyễn đậu xanh
10/08/2020

UBND quận

 Bắc Từ Liêm

42

số nhà 9 ngõ 155 

TDP Trung 3, 

đƣờng Xuân Đỉnh, 

phƣờng Xuân Đỉnh

Cơ sở Ngọc Bích
Bắc Từ 

Liêm

UBND quận

 Bắc Từ Liêm
41

Hộ kinh doanh Bảo 

Khánh

số nhà 46, ngõ 46, 

đƣờng Xuân Đỉnh, 

tổ dân phố Đông, 

phƣờng Xuân Tảo

Bắc Từ 

Liêm



1
01/2020/CBPH: nhân

nhuyễn đậu xanh
23/09/2020

UBND quận

 Bắc Từ Liêm

5

13/CƠ SỞ BÌNH

CHUNG/2020: bánh nƣớng

nhân trà xanh mát cha,

14/CƠ SỞ BÌNH

CHUNG/2020: bánh nƣớng

nhân khoai môn đặc biệt,

15/CƠ SỞ BÌNH

CHUNG/2020: bánh dẻo

nhân khoai môn; 16/CƠ SỞ 

BÌNH CHUNG/2020L:

bánh dẻo nhân cốm hạt

non; 17/CƠ SỞ BÌNH

CHUNG/2020: bánh dẻo

nhân đậu đỏ

07/09/2020
UBND quận

 Bắc Từ Liêm

42

số nhà 9 ngõ 155 

TDP Trung 3, 

đƣờng Xuân Đỉnh, 

phƣờng Xuân Đỉnh

Số 103, TDP số 1, 

đƣờng Xuân Đỉnh, 

phƣờng Xuân Tảo, 

quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội.

Hộ kinh doanh cơ sở 

Bình Chung

Cơ sở Ngọc Bích
Bắc Từ 

Liêm

Bắc Từ 

Liêm
43



7

01/CƠ SỞ BÌNH

CHUNG/2020: bánh dẻo

nhân gà quay đặc biệt;

02/CƠ SỞ BÌNH

CHUNG/2020: bánh nƣớng

nhân thập cẩm gà quay đặc

biệt; 03/CƠ SỞ BÌNH

CHUNG/2020: bánh dẻo

nhân thập cẩm xá xíu đặc

biệt; 04/CƠ SỞ BÌNH

CHUNG/2020: bánh nƣớng

nhân thập cẩm xá xíu đặc

biệt; 05/CƠ SỞ BÌNH

CHUNG/2020: bánh nƣớng

nhân thập cẩm Jambong

đặc biệt; 06/CƠ SỞ BÌNH

CHUNG/2020: bánh dẻo

nhân thập cẩm jambong

đặc biệt; 07/CƠ SỞ BÌNH

CHUNG/2020: bánh dẻo

nhân sen nhuyễn; 

09/09/2020
UBND quận

 Bắc Từ Liêm

Số 103, TDP số 1, 

đƣờng Xuân Đỉnh, 

phƣờng Xuân Tảo, 

quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội.

Hộ kinh doanh cơ sở 

Bình Chung

Bắc Từ 

Liêm
43



4

08/CƠ SỞ BÌNH

CHUNG/2020: bánh dẻo

nhân trà xanh mát cha;

09/CƠ SỞ BÌNH

CHUNG/2020: bánh dẻo

nhân đậu xanh hạt dƣa;

11/CƠ SỞ BÌNH

CHUNG/2020: bánh nƣớng

nhân sen nhuyễn; 12/CƠ

SỞ BÌNH CHUNG/2020:

bánh nƣớng nhân đậu xanh

long nhãn

09/09/2020
UBND quận

 Bắc Từ Liêm

4

18/CƠ SỞ BÌNH

CHUNG/2021: Mứt thập

cẩm; 19/CƠ SỞ BÌNH

CHUNG/2021: bánh chả lá

chanh gia truyền; 20/CƠ

SỞ BÌNH CHUNG/2021:

bánh oản khảo; 21/CƠ SỞ

BÌNH CHUNG/2021: bánh

xốp vừng

20/01/2021
UBND quận

 Bắc Từ Liêm

Số 103, TDP số 1, 

đƣờng Xuân Đỉnh, 

phƣờng Xuân Tảo, 

quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội.

Hộ kinh doanh cơ sở 

Bình Chung

Bắc Từ 

Liêm
43



5

01/ CƠ SỞ BÌNH

CHUNG/2021: bánh dẻo

nhân thập cẩm gà quay đặc

biệt; 02/ CƠ SỞ BÌNH

CHUNG/2021: bánh nƣớng

nhân khoai môn; 03/ CƠ

SỞ BÌNH CHUNG/2021:

bánh dẻo nhân trà xanh; 04/

CƠ SỞ BÌNH

CHUNG/2021: bánh nƣớng

nhân cốm; 05/ CƠ SỞ

BÌNH CHUNG/2021: bánh

nƣớng nhân đậu đỏ

16/07/2021
UBND quận

 Bắc Từ Liêm

1
06/CƠ SỞ BÌNH

CHUNG/2021: mứt gừng
23/12/2021

UBND quận

 Bắc Từ Liêm

Số 103, TDP số 1, 

đƣờng Xuân Đỉnh, 

phƣờng Xuân Tảo, 

quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội.

Hộ kinh doanh cơ sở 

Bình Chung

Bắc Từ 

Liêm
43



Hộ kinh doanh cơ sở 

Bình Chung

Số 103, TDP số 1, 

đƣờng Xuân Đỉnh, 

phƣờng Xuân Tảo, 

quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội.

5

01/HKD CƠ SỞ BÌNH

CHUNG/2022: mứt thập

cẩm; 02/HKD CƠ SỞ

BÌNH CHUNG/2022: bánh

chả lá chanh gia truyền;

03/HKD CƠ SỞ BÌNH

CHUNG/2022: mứt gừng;

04/HKD CƠ SỞ BÌNH

CHUNG/2022: bánh xốp

vừng; 05/HKD CƠ SỞ

BÌNH CHUNG/2022: bánh

oản khảo

14/12/2022
UBND quận

 Bắc Từ Liêm



Hộ kinh doanh cơ sở 

Bình Chung

Số 103, TDP số 1, 

đƣờng Xuân Đỉnh, 

phƣờng Xuân Tảo, 

quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội.

6

06/HKD CƠ SỞ BÌNH

CHUNG/2023: bánh dẻo

nhân thập cẩm gà quay đặc

biệt; 07/HKD CƠ SỞ

BÌNH CHUNG/2023: bánh

nƣớng nhân thập cẩm gà

quay đặc biệt; 08/HKD CƠ

SỞ BÌNH CHUNG/2023:

bánh dẻo nhân thập cầm xá

xíu đặc biệt; 09/HKD CƠ

SỞ BÌNH CHUNG/2023:

bánh nƣớng nhân thập cẩm

xá xíu đặc biệt; 10/HKD

CƠ SỞ BÌNH

CHUNG/2023: bánh dẻo

nhân thập cẩm jambong

đặc biệt; 11/HKD CƠ SỞ

BÌNH CHUNG/2023: bánh

nƣớng nhân thập cẩm

jambong đặc biệt

22/08/2023
UBND quận

 Bắc Từ Liêm



Hộ kinh doanh cơ sở 

Bình Chung

Số 103, TDP số 1, 

đƣờng Xuân Đỉnh, 

phƣờng Xuân Tảo, 

quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội.

6

12/HKD CƠ SỞ BÌNH

CHUNG/2023: bánh dẻo

nhân sen nhuyễn; 13/HKD

CƠ SỞ BÌNH

CHUNG/2023: bánh nƣớng

nhân sen nhuyễn; 14/HKD

CƠ SỞ BÌNH

CHUNG/2023: bánh dẻo

nhân trà xanh; 15: HKD

CƠ SỞ BÌNH

CHUNG/2023: bánh nƣớng

nhân mát cha; 16: HKD

CƠ SỞ BÌNH

CHUNG/2023: bánh dẻo

nhân đậu xanh hạt dƣa; 17:

HKD CƠ SỞ BÌNH

CHUNG/2023: bánh nƣớng

nhân đậu xanh long nhãn

22/08/2023
UBND quận

 Bắc Từ Liêm



7

18: HKD CƠ SỞ BÌNH

CHUNG/2023: Bánh dẻo

nhân khoai môn; 19: HKD

CƠ SỞ BÌNH

CHUNG/2023: bánh nƣớng

nhân khoai môn; 20: HKD

CƠ SỞ BÌNH

CHUNG/2023: bánh dẻo

nhân cốm hạt non; 21:

HKD CƠ SỞ BÌNH

CHUNG/2023: bánh nƣớng

nhân cốm; 22: HKD CƠ

SỞ BÌNH CHUNG/2023:

bánh dẻo nhân đậu đỏ; 23:

HKD CƠ SỞ BÌNH

CHUNG/2023: bánh nƣớng

nhân đậu đỏ; 24: HKD CƠ

SỞ BÌNH CHUNG/2023:

bánh dẻo chay

22/08/2023
UBND quận

 Bắc Từ Liêm

44
HKD Nguyễn Tiến 

Thủy

số 2, ngõ 75/40 

đƣờng Xuân Đỉnh, 

TDP 2, phƣờng 

Xuân Tảo

Bắc Từ 

Liêm
2

01/ Nguyễn Tiến

Thủy/2020: bánh nƣớng

nhân thập cẩm; 02/ Nguyễn

Tiến Thủy/2020: bánh dẻo

nhân thập cẩm

15/09/2020
UBND quận

 Bắc Từ Liêm



45 HKD Đỗ Gia Linh

số 98, ngõ 355, tổ 

dân phố Lộc, 

phƣờng Xuân Đỉnh

Bắc Từ 

Liêm
4

04/HKD ĐỖ GIA

LINH/2020: bánh dẻo nhân

thập cẩm zăm bông;

03/HKD ĐỖ GIA

LINH/2020: bánh nƣớng

nhân thập cẩm zăm bông;

02/HKD ĐỖ GIA

LINH/2020: bánh nƣớng

nhân đậu xanh; 01/HKD

ĐỖ GIA LINH/2020: bánh

dẻo nhân đậu xanh

21/09/2020
UBND quận

 Bắc Từ Liêm

46
HKD Nguyễn Thị Ly 

Na

số 89 khu nhà ở 

thấp tầng TT4, Khu 

đô thị thành phố 

Giao Lƣu, phƣờng 

Cổ Nhuế 1

Bắc Từ 

Liêm
4

01/O'LANA/2020: bánh

mỳ; 02/O'LANA/2020:

bánh ngọt;

03/O'LANA/2020: bánh

ngọt phủ kem;

04O'LANA/2020: pate gan

o'lana; 05/O'LANA/2020:

bơ lạc mịn- O'lana

19/01/2021
UBND quận

 Bắc Từ Liêm

1
01/VTH/2021: bánh bao

spaghetii
05/07/2021

UBND quận

 Bắc Từ Liêm

2

01/VTH/2023: bánh bao xá

xíu (nhân trứng muối);

02/VTH/2023: bánh bao xá

xíu (nhân phomai)

11/05/2022
UBND quận

 Bắc Từ Liêm

47 HKD Vũ Thanh Hà

số 417, đƣờng 

Hoàng Tăng Bí, 

phƣờng Thụy 

Phƣơng

Bắc Từ 

Liêm



48
HKD tiệm bánh 

Changi

phần diện tích đƣợc 

kinh doanh dịch vụ 

thƣơng mại: Ô 

TM1.A, tại vị trí 

Tầng 1- Tháp A, 

Chung cƣ công vụ 

và thƣơng mại N04-

CC, phƣờng Xuân 

Tảo

Bắc Từ 

Liêm

01/HKD/TBChangi2021: 

bánh ngói hạnh nhân;

02/HKD/TBChangi2021: 

bánh nƣớng khoai môn;

03/HKD/TBChangi2021: 

bánh mì hoa cúc;

04/HKD/TBChangi2021: 

bánh quy cam vàng hạnh

nhân; 

05/HKD/TBChangi2021: 

bánh nƣớng hạt sen;

06/HKD/TBChangi2021: 

bánh nƣớng sữa dừa;

07/HKD/TBChangi2021: 

bánh sừng bò;

08/HKD/TBChangi2021: 

bánh mì dừa nho;

09/HKD/TBChangi2021: 

bánh nƣớng đậu xanh;

10/HKD/TBChangi2021: 

bánh nƣớng trà xanh;

11/HKD/TBChangi2021: 

bánh nƣớng thập cẩm

15/11/2021
UBND quận

 Bắc Từ Liêm

49
Cơ sở chế biến nông 

sản Thạch Thảo

số 18, ngõ 117, 

đƣờng Xuân Đỉnh, 

phƣờng Xuân Tảo

Bắc Từ 

Liêm
1 01/2022/CBPH: bột gạo 12/08/2022

UBND quận

 Bắc Từ Liêm



50

Hộ kinh doanh sản 

xuất bánh mì Nhật 

Bản TDT

phần diện tích đƣợc 

kinh doanh dịch vụ 

thƣơng mại: Kiot 

13, tòa nhà N02, 

Chung cƣ Ecohome 

3, phƣờng Đông 

Ngạc

Bắc Từ 

Liêm
2

01/TDT/2022: Bánh gối

lạt; 0/TDT/2022: Bánh gối

lạt: bánh mì tròn

23/12/2022
UBND quận

 Bắc Từ Liêm

51
Hộ kinh doanh Phan 

Ngọc Sơn

số 80 Kẻ Vẽ,  

phƣờng Đông Ngạc, 

quận BTL

Bắc Từ 

Liêm
1

01/2022/HKD PHAN

NGỌC SƠN: Rƣợu nếp
31/12/2022

UBND quận

 Bắc Từ Liêm

52
hộ kinh doanh thực 

phẩm Dani

số 19, đƣờng Đông 

Ngạc, phƣờng Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ 

Liêm

Bắc Từ 

Liêm
4

01/DN/2023: sữa tƣơi

nguyên chất thanh trùng

Danimlik; 02/DN/2023:

sữa tƣơi không đƣờng

Danimlik; 03/DN/2023:

sữa tƣơi không đƣờng

Jasymilk; 04/DN/2023: sữa

chua hi lạp không đƣờng

Danimilk

29/08/2023
UBND quận

 Bắc Từ Liêm



53
Hộ kinh doanh Sơn 

Hải

số 7, ngõ 256 

đƣờng Xuân Đỉnh, 

phƣờng Xuân Đỉnh, 

quận Bắc Từ Liêm

Bắc Từ 

Liêm
7

01/2023/SH: bánh dẻo

nhân thập cẩm lạp xƣởng

hạt dƣa; 02/2023/SH: bánh

dẻo nhân thập cẩm zăm

bông hạt dƣa; 03/2023/SH:

bánh nƣớng nhân thập cẩm

zăm bông hạt dƣa;

04/2023/SH: bánh nƣớng

nhân thập cẩm lạp xƣởng

hạt dƣa; 05/2023/SH: bánh

nƣớng nhân đậu xanh hạt

dƣa; 06/2023/SH: bánh dẻo

nhân đậu xanh hạt dƣa;

08/2023/SH: bánh chả lá

chanh  

31/08/2023
UBND quận

 Bắc Từ Liêm
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